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Phụ lục 4a. Mẫu Phiếu đánh giá tiêu chí đối với các chương trình đào tạo 

(Theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT, Thông tư số 02/2020/TT-BGDĐT,  
Thông tư số 39/2020/TT-BGDĐT) 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ (TĐG) 

Nhóm công tác: N    2 

Tiêu chuẩn 5: Đánh giá kết quả học tập của người học 

Tiêu chí 5.1. Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với 

mức độ đạt được chuẩn đầu ra. 

1. Mô tả hiện trạng  

                                                                            

                                                                              

                                                                                

                                                                                     

giá, Nhà tr     x   d                                         è      b     ẫ   õ 

       ằ                     ồ         ô   b   ô               ã          BL  

                       

Đánh giá tuyển sinh đầu vào:                                   BGD    ỗ  

 ỳ                     N              x   d                               x    ị   

   ơ                            ê    í                     õ        ả  bả          

 ị                xé        [H5.05.01.01], [H5.05.01.02]. 

Đánh giá suốt quá tr nh học tập qua t ng học phần:                         

                            í                 bả        dẫ   ê    ê      ô  ả  ụ     

                      dẫ     ơ                                      ơ    P  ũ   

        ị         ơ                                   ê    í             :          

    ê                b                                                                

                                                                                   

N             x   d      ê    í                 (  b   )                        

           ấ                      ỹ                                            

          N                   x   d           ơ                                  

             P                   ỗ      d         P   ỉ          ê       ữ 

PP   G         d               P                             P             

                 [ 5 05 01 03]   
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 í             ữ     ơ                                                   

      õ       Bả   ô  ả                   P [H5.05.01.04]. 

 ổ         PP   G     T       ồ                      ê                   

             ẩ  bị    ả                           ú  HP                      P     

              bở  02                           (      40%)                   ú   P 

(      60%)                                 ỳ            ặ       ô                

 ị    ụ                 P  M               b    ồ                              ú  

 P                                                       N   ả                ỹ       

                              N                /   ơ                              

  ả             N                                                        

[H5.05.01.05]. 

Đánh giá    tốt nghiệp đầu ra:                       ằ    ú  N             

                ả             ê                                                   ẩ  bị 

                              N    ô         ô   b                            

G  N                 ô          ê               ổ b                  xé  d             

      ô          ê        dẫ             bả                     ị      bả          

    / ồ               [ 5 05 01 06]  Bê           N   ò             ấ         

  ô                                          xé              ũ                 ổ      

 ấ  bằ              [ 5 05 01 07]  

2. Điểm mạnh  

B                    ị            ổ                      ằ                 

                             ô   b   ô               ã                            

     ỳ   ô                          G             ấ         dẫ   bồ  d ỡ        

            PP    G  

3. Điểm tồn tại  

                 x  ê             ô        ổ             ê        í    ị   

                  d                       ú           d                  ở (        

dụ           )                    ỉ     í        
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4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung Đơn vị, 

người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 Phát huy 

          

 

           2023-2024  ở       P      

 ẽ x   d                b       ỏ       

                             ỉ  õ      

                ở                      

Khoa Kinh 

  ;  

    N 

N   2023 

- 2024 

2        ụ  

      ồ  

    

N       2022-2023        ẽ            

           ấ                           

  ú           d                  ở    

 ị              ỉ      bổ          ấ   ả 

     ô                               

          ả             N                

                               ẩ      

ra. 

Khoa Kinh 

  ;  

    N 

N   2022 

– 2023 

5. Tự đánh giá: M                  ê    í: 

Đánh dấu (×) vào một trong các ô dưới đây: 

Thang đánh giá 

Chưa đạt Đạt 

       

    x   

Xác nhận 

của trưởng nhóm công tác 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 
Nguyễn Bích Quyên 

Đ ng  ai, ngày        tháng       năm 20… 

Người viết 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 
Lê Thị Diệu Hiền 

 


